
BIỂU 03. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số    20     /NQ-HĐND ngày    21  tháng  12 năm 2023 của HĐND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 Lũy kế vốn

bố trí kế
hoạch vốn
các năm

2021-2023

 Kế hoạch
đầu tư

năm 2024

Đơn vị đề xuất
chủ trương /
Chủ đầu tư

Số quyết định ngày,
tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số
Thu hồi

các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN
THU SỬ DỤNG ĐẤT 194.448 174.853 193.448 173.853 - - 7.500 4.728

I Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 63.998 51.998 63.998 51.998 - - 531 1.000
b Dự án chuyển tiếp

1
Mở rộng khuôn viên tượng đài
Lương Văn Tri, thị trấn Văn
Quan, huyện Văn Quan

TT.Văn
Quan

2022-
2025

846-TB/VPTU ngày
30/8/2021; 3760/VPKT
ngày 06/9/2021; 65/NQ-

HĐND ngày
21/12/2021 (Văn

Quan)

51.975 39.975 51.975 39.975 531 500 Ban QLDA
ĐTXD huyện

2 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ
huyện Văn Quan

TT.Văn
Quan

2023-
2024

4050/QĐ-UBND  ngày
29/11/2022; ĐC

1370/QĐ-UBND ngày
31/3/2023

12.023 12.023 12.023 12.023 500 Ban QLDA
ĐTXD huyện

II Ngành, lĩnh vực Hạ tầng kỹ
thuật khu dân cư 112.358 112.358 112.358 112.358 - - 1.490 1.000

b Dự án chuyển tiếp

1 Khu dân cư Chợ Bãi, xã Yên
Phúc

Xã Yên
Phúc

2022-
2024

4099/QĐ-UBND ngày
06/12/2022 74.810 74.810 74.810 74.810 970 500

Ban Quản lý
dự án đầu tư

xây dựng cơ sở
hạ tầng các
Khu dân cư,
khu đô thị

huyện
2 Khu dân cư phố Điềm He, xã

Điềm He
Xã Điềm

He
2022-
2024

4238/QĐ-UBND ngày
23/12/2022 37.548 37.548 37.548 37.548 520 500

III Lĩnh vực quản lý nhà nước 4.997 4.997 4.997 4.997 - - 200 728
c Dự án khởi công mới 2024

1 Xây dựng Trụ sở Khối Dân vận
huyện Văn Quan

Khuôn viên
trụ sở

Huyện ủy
2024

CTĐT 4848/QĐ-
UBND ngày
18/12/2023

4.997 4.997 4.997 4.997 200 728 Ban QLDA
ĐTXD huyện
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IV Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 12.095 4.500 12.095 4.500 - - 5.279 1.700

a Dự án hoàn thành đưa vào sử
dụng đến ngày 31/12/2023

1
Nhà lớp học bộ môn Trường
TH&THCS Khánh Khê, huyện
Văn Quan

Xã Khánh
Khê

2022-
2023

2470/QĐ-UBND ngày
26/7/2022; ĐC

1073/QĐ-UBND ngày
20/3/2023

8.289 3.000 8.289 3.000 4.600 850 Ban QLDA
ĐTXD huyện

b Dự án chuyển tiếp

1
Nhà đa năng Trường Tiểu học 1
thị trấn Văn Quan, huyện Văn
Quan

TT.Văn
Quan

2023-
2024

QĐ 4154/QĐ-UBND
ngày 15/12/2022; ĐC
1022, ngày 08/3/2023

3.806 1.500 3.806 1.500 679 850 Ban QLDA
ĐTXD huyện

V Nội dung khác 1.000 1.000 - - - - - 300

a Hỗ trợ giải phóng mặt bằng

1 Kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt
bằng xây dựng trụ sở công an xã

Huyện Văn
Quan 2024 1.000 1.000 300 Trung tâm

PTQĐ huyện

Ghi chú: Tổng kế hoạch vốn thu sử dụng đất huyện giao 5.910 triệu đồng, trích 10% cho quỹ phát triển đất (591 triệu), 10%  cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (591 triệu đồng)…; phần còn
lại 80% chi đầu tư xây dựng (4.728 triệu)

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025 Lũy kế vốn

bố trí kế
hoạch vốn
các năm

2021-2023

 Kế hoạch
đầu tư

năm 2024

Đơn vị đề xuất
chủ trương /
Chủ đầu tư

Số quyết định ngày,
tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư
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